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Thứ Tiết 1A1 1A2 1A3 2A1 2A2 2A3 3A1 4A1 4A2 5A1 

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 
2 Học vần Học vần Học vần Tập ñọc Toán T Anh Tập ñọc Tập ñọc Tập ñọc Tập ñọc 
3 Học vần Học vần Học vần Tập ñọc T Anh T Anh K Chuyện Chính tả Chính tả Chính tả 
4 T Anh T Anh Toán Toán Tập ñọc Tập ñọc T Anh Toán T Anh Toán 
5 T Anh T Anh ðạo ñức ðạo ñức Tập ñọc Tập ñọc T Anh ðạo ñức T Anh ðạo ñức 
6 Toán Toán T Anh T Anh Âm nhạc Toán Toán T Anh Toán Thể dục 
7 ðạo ñức ðạo ñức T Anh T Anh ðạo ñức ðạo ñức ðạo ñức Thể dục ðạo ñức T Anh 

HAI 

8 Ngoại khoá 
1 Học vần T Anh Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán T Anh 
2 Học vần T Anh T Anh K Chuyện K Chuyện K Chuyện Chính tả LTVC LTVC T Anh 
3 Toán Toán T Anh Chính tả Thể dục Chính tả Tin học Khoa học Khoa học Kể chuyện 
4 T Anh Học vần Học vần T Anh Chính tả T Anh T Anh T Anh Kể chuyện Toán 
5 T Anh Học vần Học vần HD học HD học T Anh T Anh T Anh DH học Khoa học 
6 Mỹ thuật HD học Âm nhạc Thể dục T Anh HD học TNXH Tin học T Anh LTVC 
7 HD học Mỹ thuật HD học Âm nhạc T Anh Thể dục L Phương Kể chuyện T Anh Tin học 

BA 

8 Ngoại khoá 
1 Học vần Học vần Học vần Tập ñọc T Anh Tập ñọc Tập ñọc Tập ñọc Tập ñọc Tập ñọc 
2 Học vần Học vần Học vần Toán T Anh Toán Toán Tập làm văn Tập làm văn Toán 
3 Toán T Anh Toán Tập viết Toán Thể dục LTVC Mỹ thuật Toán TLV 
4 T Anh Toán T Anh LTVC Tập ñọc LTVC T Anh Toán T Anh Mỹ thuật 
5 T Anh HD học T Anh Mỹ thuật Tập viết HD học T Anh Toán TC T Anh HD học 
6 TNXH Âm nhạc TNXH T Anh Thể dục T Anh Mỹ thuật T Anh Kĩ thuật T Anh 
7 HD học Thể dục HD học T Anh Toán TC T Anh HD học T Anh Âm nhạc T Anh 

TƯ 

8 Ngoại khoá 
1 Học vần Học vần Học vần Tập làm văn LTVC Tập làm văn Tập làm văn T Anh LTVC LTVC 
2 Học vần Học vần Học vần Toán Toán Toán Toán T Anh Toán Kĩ thuật 
3 Thủ công Toán T Anh TNXH TNXH Mỹ thuật T Anh Lịch sử Khoa học Âm nhạc 
4 Toán T Anh Thể dục Toán TC T Anh Toán TC Toán TC LTVC T Anh Toán 
5 HD học T Anh Mỹ thuật HD học T Anh HD học Chính tả Khoa học T Anh Lịch sử 
6 Âm nhạc TNXH Toán T Anh Mỹ thuật T Anh TNXH Toán Lịch sử T Anh 
7 T Anh HD học HD học T Anh HD học Âm nhạc Thể dục HD học Mỹ thuật T Anh 

NĂM 

8 Ngoại khoá 
1 Toán TC Học vần Học vần Toán TLV Toán T Anh Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn 
2 T Anh Học vần Học vần Thủ công Toán Thủ công T Anh Toán Toán Khoa học 
3 T Anh Toán TC Toán TC Thể dục Thủ công Tập viết Tập viết Kĩ thuật T Anh ðịa lí 
4 Học vần T Anh T Anh Chính tả T Anh Chính tả Toán T Anh ðịa lí Toán 
5 Học vần T Anh T Anh HD học T Anh TNXH HD học T Anh Toán TC Toán TC 
6 Thể dục Thủ công Thủ công T Anh Chính tả T Anh Âm nhạc ðịa lí Tin học T Anh 
7 HD học HD học HD học T Anh HD học T Anh Thủ công Âm nhạc Thể dục T Anh 

SÁU 

8 SH lớp SH lớp SH lớp SH lớp SH lớp SH lớp SH lớp SH lớp SH lớp SH lớp 
Chủ nhiệm Diệp Hoa Bích Hồng Ngọc Diệp Thuỷ Dịu Bùi Hương Lan Phương Kiều Hưng Minh Hương Thu Hương 

 
Bán trú Quỳnh ðỗ Hồng Bích Lan Quỳnh Chuyên Chuyên BÍch Lan ðỗ Hồng 

 


